
     UBND XÃ NAM TRỰC                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRẠM Y TẾ XÃ NAM TRỰC                                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1.Tên cơ sở khám bệnh,chữa bệnh: Trạm y tế xã Nam Trực
2.Địa chỉ: Thôn 9, Xã Nam Trực, Tỉnh Ninh Bình
3.Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh,chữa bệnh:24/24 giờ tất cả các ngày 
trong tuần
4.Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh,chữa bệnh:

I.TRẠM Y TẾ XÃ NAM TRỰC

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/ 

Số chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi 
hành nghề

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh2

Vị trí 
chuyên 
môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám 
bệnh, chữa 
bệnh khác 
(nếu có)4

Ghi chú5

1 Đoàn Nam 
Phong

004128/NĐ-
CCHN

Khám 
bệnh,chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa nội

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 
13h-17h00

 từ thứ 2 đến 
thứ 6 và tham 

gia thường 
trực theo phân 

công

Trạm 
trưởng,
Bác sĩ 

chịu trách 
nhiệm 
chuyên 
môn kỹ 

thuật

Không

2 Đoàn Thị 
Duyên 

004685/NĐ-
CCHN

Thực hiện 
các kỹ thuật 

của điều 
dưỡng trung 

cấp

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 
13h-17h00

 từ thứ 2 đến 
thứ 6 và tham 

gia thường 
trực theo phân 

công

Điều 
dưỡng 
Trung cấp Không



    3 Đoàn Văn Trà 004683/NĐ-
CCHN

Thực hiện 
các kỹ thuật 

của điều 
dưỡng trung 

cấp

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 
13h-17h00

 từ thứ 2 đến 
thứ 6 và tham 

gia thường 
trực theo phân 

công

Điều 
dưỡng 

Trung cấp
Không

    4

Cao Thị lệ 004684/NĐ-
CCHN

Thực hiện 
các kỹ thuật 

của điều 
dưỡng trung 

cấp

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 
13h-17h00

 từ thứ 2 đến 
thứ 6 và tham 

gia thường 
trực theo phân 

công

Điều 
dưỡng 

Cao đẳng
Không

5

Nguyễn Ngọc 
Bích

991/NĐ-
CCHND

Quầy thuốc 
, tủ thuốc 
trạm y tế 

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 
13h-17h00

 từ thứ 2 đến 
thứ 6 và tham 

gia thường 
trực theo phân 

công

Dược sĩ 
cao đẳng Không

6

Ngô Thị Bích 
Ngọc

000169/NĐ-
GPHN Đa khoa

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 
13h-17h00

Y sỹ Không

Chuyển từ 
điểm trạm 

Nam Hùng về 
ngày 

01/03/2026



 từ thứ 2 đến 
thứ 6 và tham 

gia thường 
trực theo phân 

công
7

Lê Thị Mai
004672/NĐ-
CCHN cấp 

ngày 
14/09/2015

Thực hiện 
các kỹ thuật 

của điều 
dưỡng trung 

cấp

Sáng từ 
7h00-

11h00,chiều 
từ 13h00-
17h00 các 
ngày trong 

tuần từ thứ 2 
đến thứ 6

Điều 
dưỡng 

trung cấp
Không

Chuyển từ 
TTYT Nam 
Trực về trạm 
y tế xã Nam 
Trực ngày 
15/01/2026

8 Đỗ Thị Kim 
Chung

389/CCHN-D-
SYT-NĐ cấp 

ngày 
30/05/2018

Cơ sở bán 
buôn thuốc, 
nguyên liệu 
làm thuôc, 
nhà thuốc

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 
13h-17h00

 từ thứ 2 đến 
thứ 6 và tham 

gia thường 
trực theo phân 

công

Dược sỹ 
Đại Học

Không

Chuyển từ 
TTYT Nam 
Trực về trạm 
y tế xã Nam 
Trực ngày 
15/01/2026

II. ĐIỂM TRẠM Y TẾ NAM CƯỜNG THUỘC TRẠM Y TẾ XÃ NAM TRỰC

1

Vũ Văn Sơn 004123/NĐ-
CCHN

Khám 
bệnh,chữa 

bệnh 
chuyên 

khoa nội

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 
13h-17h00

 từ thứ 2 đến 
thứ 6 và tham 

gia thường 
trực theo phân 

công

Phó 
trưởng 
trạm,
Bác sĩ

Chịu trách 
nhiệm 
chuyên 
môn kỹ 

thuật

Không

Phụ trách 
điểm trạm 

Nam Cường 
thuộc TYT xã 

Nam Trực 
ngày  

2

Vũ Thị Quý
160/NĐ-
CCHND 

23/07/2013

Quầy thuốc 
, tủ thuốc 
trạm y tế 

Sáng từ 
7h00-

11h00,chiều 
từ 13h00-
17h00 các 
ngày trong 

tuần từ thứ 2 

Dược sĩ 
cao đẳng

Không



đến thứ 6

3

Đoàn Văn Huân 004678/NĐ-
CCHN

Thực hiện 
các kỹ thuật 

của điều 
dưỡng trung 

cấp

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 
13h-17h00

 từ thứ 2 đến 
thứ 6 và tham 

gia thường 
trực theo phân 

công

Điều 
dưỡng 

Trung cấp
Không

4

Vũ Thị Thanh 
Mai

004175/NĐ-
CCHN

Khám 
bệnh,chữa 

bệnh bằng y 
học cổ 
truyền

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 
13h-17h00

 từ thứ 2 đến 
thứ 6 và tham 

gia thường 
trực theo phân 

công

Y sỹ y 
học cổ 
truyền

Không

Chuyển từ 
TTYT huyện 
Nam Trực về 

điểm trạm 
Nam Cường 

thuộc xã Nam 
Trực ngày 
01/07/2025

5

Vũ Thị Thắm 004391/NĐ-
CCHN

Thực hiện 
các kỹ thuật 
của nữ hộ 
sinh trung 

cấp

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 
13h-17h00

 từ thứ 2 đến 
thứ 6 và tham 

gia thường 
trực theo phân 

công

Nữ hộ 
sinh Không

6

Cao Thị Thuý 971/NĐ-
CCHND Quầy thuốc

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 

Dược sỹ 
cao Đẳng Không

Chuyển từ 
TTYT Nam 
Trực về trạm 
y tế xã Nam 
Trực ngày 
15/01/2026



13h-17h00
 từ thứ 2 đến 
thứ 6 và tham 

gia thường 
trực theo phân 

công
7

Đoàn Thị Sáu 001341GP/NB
-GPHN

Thực hiện 
các kỹ thuật 

của điều 
dưỡng

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 
13h-17h00

 từ thứ 2 đến 
thứ 6 và tham 

gia thường 
trực theo phân 

công

Cử nhân 
điều 

dưỡng
Không

Chuyển từ 
CDC tỉnh 

Ninh Bình về 
ngày 

25/06/2026

III.  ĐIỂM TRẠM Y TẾ NAM HÙNG THUỘC TRẠM Y TẾ XÃ NAM TRỰC

1

Phạm Văn Toàn 006892/NĐ-
CCHN

Tham gia 
sơ cứu ban 
đầu, Khám 
bênh chữa 
bệnh thông 
thường theo 
QĐ tại TT 
liên tịch số 
10/2015/TT
LT-BYT-
BNV ngày 
27/05/2015 
của Bộ Y 
tế, Bộ Nội 
vụ QĐ mã 

số, tiêu 
chuẩn chức 
danh nghề 
nghiệp y sỹ

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 
13h-17h00

từ thứ 2 đến 
thứ 6 và tham 

gia thường 
trực theo phân 

công

Phó 
trưởng 
trạm,
Y  sỹ

Chịu trách 
nhiệm 
chuyên 
môn kỹ 

thuật

Không

2 Cao Đại Trung 004186/NĐ – 
CCHN

Khám 
bệnh,chữa 
bệnh bằng 
Y học cổ 

truyền

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 
13h-17h00

từ thứ 2 đến 

Y sỹ y 
học cổ 
truyền

Không

Chuyển từ 
TTYT huyện 
Nam Trực về 

điểm trạm 
Nam Hùng 

thuộc xã Nam 
Trực ngày 
01/07/2025 



thứ 6 và tham 
gia thường 

trực theo phân 
công

3

Nguyễn Thị 
Thanh Tâm

007934/NĐ – 
CCHN 

Thực hiện 
các kỹ thuật 
của Nữ hộ 

sinh 

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 
13h-17h00

 từ thứ 2 đến 
thứ 6 và tham 

gia thường 
trực theo phân 

công

Cao đẳng 
Nữ hộ 
sinh Không

5

Bùi Thị Đào 
Hương

159/NĐ – 
CCHND

Quầy thuốc 
, tủ thuốc 
trạm y tế 

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 
13h-17h00

 từ thứ 2 đến 
thứ 6 và tham 

gia thường 
trực theo phân 

công

Dược sĩ 
cao đẳng Không

6

Cao Thị Hảo 993/NĐ – 
CCHND

Quầy thuốc 
, tủ thuốc 
trạm y tế 

Mùa hè :sáng 
từ 07h00-

11h00,chiều 
13h-17h00

Mùa 
đông:sáng từ 

07h30-
11h30,chiều 
13h-17h00

 từ thứ 2 đến 
thứ 6 và tham 

gia thường 
trực theo phân 

công

Dược sĩ 
cao đẳng Không

                                                               Nam Trực, Ngày 29 tháng 06 năm 2026



                                                                           Trạm Trưởng

                                                                          Đoàn Nam Phong
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